
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG 

 

Số:         /TB-MN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trấn Dương, ngày     tháng 08 năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả tuyển sinh năm học 2024 -  2025 

 

Căn cứ công văn số 1386/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/5/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn Tuyển sinh các lớp đầu cấp 

năm học 2024-2025;  

Thực hiện công văn số 1145 /UBND-GDĐT ngày 17/5/2024 của UBND 

huyện Vĩnh Bảo, ngày 17/5/2024 về việc hướng dẫn Tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp năm học 2024-2025;  

Thực hiện kế hoạch số 246/KH-MN ngày 27/05/2024 của trường mầm non 

Trấn Dương về kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025. 

Thực hiện quy chế tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Trấn 

Dương tổng hợp kết quả tuyển sinh năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau: 

- Tổng số học sinh đăng ký xét tuyển: 90 hồ sơ  

- Tổng số học sinh được xét tuyển: 90/90 đạt 100% 

 (Có danh sách kèm theo) 

 Trong đó:  

- Trẻ sinh năm 2019: 1trẻ, nam 0 trẻ, nữ : 1trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2020: 3 trẻ, nam 3 trẻ, nữ 0 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2021: 20 trẻ, nam 9 trẻ, nữ 11 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2022: 37 trẻ, nam 23 trẻ, nữ 14 trẻ. 

- Trẻ sinh năm 2023: 29 trẻ, nam 23 trẻ, nữ 6 trẻ. 

 Trên đây là Thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2024 -2025 của trường 

mầm non Trấn Dương.  

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT(BC); 

- Trang Web trường; 

- CB,GV,NV; 

- Lưu VT. 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PTT 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Huyên 
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UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON 

TRẤN DƯƠNG 

(Kèm theo Thông báo số 345 TB-MN ngày 01/08/2024 của trường  

MN Trấn Dương) 

 

1 
Nguyễn Hạ Thuỳ 

An 
01/01/2023 Nữ Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

2 Đoàn Khánh An 10/04/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

3 Vũ Hà Hải Anh 08/10/2022 Nữ Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

4 Trần Quang Anh 05/27/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

5 
Trần Phạm Trang 

Anh 
04/08/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

6 Vũ Quốc Anh 01/10/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

7 
Nguyễn Ngọc 

Kim Anh 
08/03/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

8 
Đặng Hà Thúy 

Anh 
05/28/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

9 Vũ Thị Trâm Anh 03/17/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

10 
Nguyễn Ngọc 

Minh Anh 
07/27/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   



3 

 

11 Hoàng Việt Anh 10/19/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

12 
Đào Quang Duy 

Anh 
04/24/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

13 Đoàn Minh Châu 10/20/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

14 Đặng Minh Châu 01/18/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

15 
Nguyễn Thị Bảo 

Châu 
04/06/2023 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

16 Trần Linh Chi 08/04/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

17 Lưu Tuấn Dũng 07/23/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

18 Nguyễn Phú Duy 01/13/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

19 
Trần Dương 

Dương 
08/13/2021 Nữ Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

20 
Nguyễn Thùy 

Dương 
08/22/2021 Nữ Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

21 Phạm Linh Đan 01/20/2023 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

22 
Bùi Trần Anh 

Đào 
11/22/2019 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   
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23 Đặng Duy Đăng 05/20/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

24 Đỗ Minh Đăng 03/02/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

25 Nguyễn Hải Đăng 11/01/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

26 Phạm Hải Đăng 07/12/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

27 Phạm Duy Đông 11/10/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

28 
Nguyễn Minh 

Đức 
07/28/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

29 Bùi Đắc Đức 07/27/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xóm 18 - Xã Trấn 

Dương - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành 

Phố Hải Phòng 

0 0   

30 Nguyễn Đại Hào 07/25/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

31 Vũ Bảo Hân 12/05/2022 Nữ Kinh 0 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

32 Phạm Ngọc Hân 10/25/2022 Nữ Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

33 
Nguyễn Minh 

Hiếu 
05/13/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

34 
Bùi Đoàn Huy 

Hoàng 
03/25/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

35 
Nguyễn Văn Bảo 

Học 
12/26/2020 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

0 0   
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Thành Phố Hải 

Phòng 

36 Đặng Vũ Gia Huy 11/24/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

37 Bùi Gia Hưng 07/10/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

38 Bùi Minh Khang 12/07/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

39 Bùi Minh Khang 07/26/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

40 Bùi Minh Khang 02/11/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

41 Vũ Minh Khang 08/09/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

42 Vũ Duy Khánh 04/08/2020 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

43 
Nguyễn Bảo 

Khánh 
08/17/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

44 Trần Đăng Khoa 06/15/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

45 Bùi Nguyên Khôi 06/19/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

46 Phạm Minh Khôi 07/12/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   
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47 Trần Tuệ Lâm 09/25/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

48 Phạm Hà Linh 12/16/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

49 Phạm Thuỳ Linh 10/05/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

50 
Đặng Thị Khánh 

Linh 
12/18/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

51 Nguyễn Khắc Lộc 02/28/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

52 Hoàng Tuấn Minh 01/06/2021 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

53 Vũ Đức Minh 02/08/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

54 Trần Hải Minh 09/17/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

55 
Nguyễn Duy Khải 

Minh 
09/14/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

56 
Trần Đình Thế 

Minh 
07/05/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

57 Đoàn Nhật Minh 09/01/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

58 Trần Ngọc Hà My 05/08/2023 Nữ Kinh 0 

Thôn Dương Am- 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am- 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

59 
Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
02/27/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

0 0   
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Thành Phố Hải 

Phòng 

Thành Phố Hải 

Phòng 

60 Vũ Mai Ngọc 11/19/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

61 
Trần Ngọc Thảo 

Nguyên 
03/15/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

62 
Nguyễn Khôi 

Nguyên 
11/12/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

63 Bùi Tuệ Nhi 10/09/2022 Nữ Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

64 Bùi Yến Nhi 10/21/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

65 Đặng An Nhiên 08/25/2023 Nữ Kinh 0 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

66 
Vũ Thị Hồng 

Nhung 
12/05/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

67 
Nguyễn Hồng 

Nhung 
01/16/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

68 Hà Duy Phát 12/04/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

69 
Phạm Vũ An 

Phong 
06/14/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

70 Phạm Nam Phong 01/03/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

71 Phạm Trọng Phúc 01/14/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   
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72 Phạm Minh Phúc 11/04/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

73 
Nguyễn Minh 

Quang 
10/18/2022 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

74 
Đỗ Đình Minh 

Quang 
10/06/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Lý Học - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Tiền 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

75 Đặng Thu Quỳnh 10/17/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

76 
Nguyễn Đăng 

Sang 
05/30/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Nam - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Trấn Nam - Xã 

Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

77 Phạm Phú Sang 06/02/2020 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Bảo Ngãi - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

78 Vũ Thái Tuấn 12/22/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Ngãi Đông - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

79 
Đào Trọng Hưng 

Thịnh 
07/27/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

80 Vũ Phúc Thịnh 01/14/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Dương 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

81 Đào Anh Thư 05/05/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

82 Hoàng Bảo Trâm 06/21/2022 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

83 Lưu Minh Trí 04/24/2023 Nam Kinh 0 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   
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84 Phạm Minh Triết 03/05/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Bảo Ngãi - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

85 
Bùi Thị Thanh 

Trúc 
06/22/2021 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Hải - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

86 Đỗ Nguyễn Hà Vi 07/21/2023 Nữ Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm -

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

87 Nguyễn Đình Vũ 10/09/2021 Nam Kinh 0 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Đồng Tâm - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

88 Đoàn Hoàng Vũ 12/29/2023 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

89 
Phạm Đoàn Bảo 

Vy 
11/19/2022 Nam Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Trấn Bắc - 

Xã Trấn Dương - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   

90 Đồng Thị Như Ý 09/01/2021 Nữ Kinh 0 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

Thôn Dương Am 

- Xã Trấn Dương 

- Huyện Vĩnh Bảo 

- Thành Phố Hải 

Phòng 

0 0   
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